KHTN 7 CTST                                                                                         Chủ đề  6,7
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BAI 22 26  Câu 1 : Bào quan thực hiện quang hợp là…
A. lục lạp.           B. ti thể.            C. lá cây.                    D. khí khổng.
Câu 2 : Điều kiện cần để lá cây có thể quang hợp được khi có đầy đủ các nguyên liệu là gì?
A. Có ánh sáng.            B. Nhiệt độ thấp.          C. Độ ẩm thấp.         D. Nền nhiệt cao.
Câu  3 :  Để quang hợp ở cây xanh diễn ra thuận lợi, chúng ta cần lưu ý điều nào dưới đây?
A. Bón phân cho cây (bón lót, bón thúc), trồng cây ở nơi có đủ ánh sáng và tưới tiêu hợp lý.
B. Trồng cây ở nơi có ít ánh sáng, bón nhiều phân cho cây.
C. Tưới tiêu hợp lý, trồng cây với mật độ dày.
D. Bón phân cho cây, tưới nhiều lần nước trong ngày, trồng cây nơi ít ánh sáng.
Câu 4 : Chọn nội dung phù hợp để hoàn thành sơ đồ sau:
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A. Nước, khí carbon dioxide, glucose, khí oxygen.
B. Nước, khí oxygen, glucose, khí carbon dioxide.
C. Khí carbon dioxide, glucose, nước, khí oxygen.
D. Glucose, khí oxygen, nước, khí carbon dioxide.
Câu 5: Thân non của cây (có màu xanh lục) có quang hợp được không? Vì sao ?
A. Có. Vì thân non cũng chứa chất diệp lục như lá cây.
B. Không. Vì thân non chỉ làm nhiệm vụ vận chuyển chất dinh dưỡng.
C. Có. Vì thân non cũng được cung cấp đầy đủ nước và muối khoáng.
D. Không. Vì quá trình quang hợp chỉ diễn ra ở lá cây.

Câu 6. Trong các sơ đồ chữ sau đây, sơ đồ nào thể hiện quá trình hô hấp tế bào?
A. Nước + Carbon dioxide → Glucose + Oxygen + Năng lượng (ATP + nhiệt).
B. Glucose + Oxygen → Nước + Carbon dioxide + Năng lượng (ATP + nhiệt).
C. Nước + Oxygen  →  Glucose + Carbon dioxide + Năng lượng (ATP + nhiệt).
D. Glucose + Carbon dioxide → Nước + Oxygen + Năng lượng (ATP + nhiệt).
Câu 7. Sản phẩm cuối cùng của quá trình hô hấp tế bào là gì?
A. Nước + Carbon dioxide + Năng lượng (ATP + nhiệt).
B. Nước +  Oxygen +  Năng lượng (ATP + nhiệt).
C. Glucose + Oxygen + Năng lượng (ATP + nhiệt).
D. Glucose + Carbon dioxide + Năng lượng (ATP + nhiệt).

Câu  8. Những chất nào sau đây là nguyên liệu của quá trình hô hấp tế bào?
A Glucose và Oxygen.             B. Glucose và Carbon dioxide.
C. Nước và Carbon dioxide.                D. Nước và Oxygen.
Câu 9 : Trong cơ thể thực vật, bộ phận nào chuyên hoá với chức năng chế tạo tinh bột?          A.Lá.             B. Rễ.                  C. Hoa.                  D. Thân.
Câu 10 : Đặc điểm nào của lá giúp lá nhận được nhiều ánh sáng?
A. Phiến lá có dạng bản mỏng.             B. Lá có màu xanh.
C. Lá có cuống lá.                               D. Lá có tính đối xứng.
Câu 11. Nhiệt độ thuận lợi cho quá trình hô hấp tế bào ở đa số sinh vật trong khoảng bao nhiêu?
 A. 300C  -  350C.          B. 200C  -  250C.    C. 350C  - 400C.              D. 400C  -  450C.    
Câu  12. Ở thực vật, quá trình hô hấp tế bào diễn ra vào thời gian nào trong ngày?
A. Cả ngày và đêm.       B. Vào ban ngày.      C. Vào ban đêm       D. Khi có ánh sáng.
Câu 13 . Ở thực vật, quá trình hô hấp tế bào diễn ra mạnh nhất ở bộ phận nào của cây?
A. Rễ.             B. Thân.                    C. Lá.                           D. Quả.
Câu 14:  Khi nuôi cá cảnh trong bể kính, có thể làm tăng dưỡng khí cho cá bằng cách nào?        A. Thả rong vào bể cá.            B. Tăng nhiệt độ trong bể.
             C. Thắp đèn cả ngày đêm.       D. Đổ thêm nước vào bể cá.
Câu 15. Ở thực vật, hô hấp tế bào diễn ra ở bộ phận nào của cây?
A. Các tế bào sống của cây.			B. Tế bào ở rễ cây.
C. Tế bào ở thân cây.				D. Tế bào ở lá cây.

Câu 16.Trong quá trình sinh trưởng và phát triển ở cây lúa, hô hấp mạnh trong  giai đoạn nào sau đây?      A. Hạt lúa đang nảy mầm.                B. Cây phát triển.
                            C. Cây trổ bông.                               D. Lúa đang kết hạt.
BAI 27 28Câu 17. Khi dùng thực vật (hoa) để trang trí trong nhà,  trường hợp nào sau đây sẽ gây hại đến sức khỏe con người?
A. Đặt chậu hoa trong phòng ngủ kín.              B. Đặt chậu hoa ở phòng khách.
C. Đặt chậu hoa ở phòng học.                         D. Đặt chậu hoa ở phòng ăn.
Câu  18. Dựa vào đặc điểm nào sau đây để phân biệt cá mới chết còn tươi?
A. Mang cá còn đỏ.           B. Vảy cá còn nguyên. 
C. Vây cá còn đủ.              D. Thân cá duỗi thẳng.
Câu 19 . Vì sao người ta phơi khô thực phẩm thì khối lượng thực phẩm giảm đi?
A. Nước trong tế bào của thực phẩm thoát ra ngoài.
B. Chất dinh dưỡng trong thực phẩm mất đi.
C. Các muối khoáng trong tế bào thực phẩm thoát ra ngoài.
D. Các tế bào của thực phẩm mất đi.
Câu 20 . Nguyên tố nào sau đây có vai trò quan trọng cấu tạo nên Protein và chất diệp lục trong tế bào cơ thể thực vật?
A. Nitrogen..        B. Oxygen.               C. Hydrogen                      D. Phosphorus.
Câu 21. Cấu tạo ngoài nào của lá thích nghi với chức năng hấp thụ được nhiều ánh sáng?
A. Các khí khổng tập trung ở mặt dưới.             	B. Có cuống lá.
C. Có diện tích bề mặt lớn. 			D. Phiến lá nhỏ.	
Câu 22. Nhóm thực vật nào dưới đây gồm những cây ưa bóng?
A. Rau bợ, cây đước, khoai tây, đậu xanh.	
B. Xà cừ, xương rồng, thanh long, rau má.
C. Ngô, dứa, cải thảo, dừa. 			D. Trầu không, hoàng tinh, diếp cá, lá lốt.
Câu 23. Nước chiếm khoảng bao nhiêu  phần trăm khối lượng cơ thể của sinh vật sống trên cạn?      A. 50%.     	B. 70%             C. 40%.	D. 60%.

BAI 29 ,30 .Câu 24. Lông hút của rễ do tế bào nào phát triển thành?
A. Tế bào mạch gỗ ở rễ.				B. Tế bào mạch rây ở rễ.	
C. Tế bào biểu bì.					D. Tế bào thịt vỏ
Câu 25. Khi đưa cây đi trồng nơi khác, để tránh cho cây không bị mất nước, người ta thường làm gì?
A. Tưới đẫm nước cho cây.			B. Nhúng ngập cây vào nước.
C. Cắt ngắn rễ.					D. Tỉa bớt lá.  
Câu 26: Đối với các loại thực vật ở cạn, nước được hấp thụ chủ yếu là bộ phận nào sau đây?
A. Lông hút ở rễ.        B. Toàn bộ bề mặt cơ thể.  C. Chóp rễ.            D. Khí khổng.
Câu 27 : Ở thực vật có mạch, nước được vận chuyển từ rễ lên lá chủ yếu theo con đường nào sau đây?
A. Mạch gỗ               B. Mạch rây         C. Tế bào chất               D. Mạch gỗ và mạch rây
Câu 28 : Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước và muối khoáng của cây là
A. ánh sáng, nhiệt độ, độ tơi xốp của đất, độ ẩm, hàm lượng khoáng, độ pH của đất.
B. nhiệt độ, độ tơi xốp của đất, độ ẩm, độ pH của đất.
C. ánh sáng, hàm lượng khoáng, độ pH của đất.
D. độ ẩm, hàm lượng khoáng, độ pH của đất.
Câu 29 : Quá trình thoát hơi nước ở lá cây chủ yếu diễn ra ở bộ phận nào?
A. Khí khổng.              B. Tế bào thịt lá.             C. Lục lạp.            D. Gân lá.
Câu 30: Ở thực vật, sự vận chuyển chất nào dưới đây thường diễn ra ngược chiều trọng lực?
A. Nước và muối khoáng.      B. Chất hữu cơ và muối khoáng.
C. Chất hữu cơ và nước.             D. Nước, chất hữu cơ và muối khoáng.
Câu 31 : Tại sao người ta thường khoét lỗ bên dưới đáy các chậu dùng để trồng cây?
A. Thoát lượng nước thừa khi tưới nước nhiều → không gây thối rễ, chết cây.
B. Cho rễ cây dễ hô hấp.           C. Rễ cây lấy nước từ đất thông qua lỗ khoét ở chậu.
D. Dễ bưng đi khi di chyển chậu cây từ nơi này sang nơi khác.
32: Tại sao khi trời nắng, đứng dưới bóng cây thường có cảm giác mát mẽ, dễ chịu hơn khi sử dụng ô để che?
A. Vì lá cây thoát hơi nước thường xuyên làm hạ nhiệt độ môi trường xung quanh tán lá.
B. Vì lá cây tạo bóng mát nơi ta đứng.
C. Vì cây hô hấp thải ra nhiều khí oxygen cho ta cảm giác dễ chịu.
 D. Vì cây quang hợp tạo ra nhiều hơi nước.
33. Tại sao những cây sống ở hoang mạc thường có đặc điểm lá biến đổi thành gai?
A. Giảm sự thoát hơi nước qua lá.                B. Giảm tiết diện tiếp xúc với môi trường.
C. Ngăn cản sự tấn công của các loài động vật ăn lá.D. Phù hợp với môi trường xung quanh.
Câu 34. Trong quá trình trao đổi chất, cơ thể con người không lấy vào:
A. Khí Carbon dioxide.	B. Khí Oxygen.	C. Nước uống.		D. Thức ăn.
Câu 35. Cơ thể chúng ta thông thường bổ sung nước bằng cách
A. qua thức ăn và đồ uống.			B. qua tiêu hóa và hô hấp.
C. qua sữa và trái cây.				D. qua thức ăn và sữa.
Câu 36.  Lượng nước và thời điểm bổ sung nước cho cơ thể hợp lí là:
A. lượng nhiều, lúc khát nước. 			B. lượng vừa, trước và sau khi tập thể dục.
C. lượng nhiều, trước khi đi ngủ.		D. lượng nhiều, trong lúc ăn.
Câu 37.Nam châm hút được các vật liệu như
A. sắt, thép.              B. đồng, nhôm.              C. cạc, nhôm.           D. cao su, thép.
Câu 38.  Bình thường kim nam châm luôn chỉ hướng
A. Bắc - Nam.          B. Đông - Nam.           C. Tây - Bắc             D. Tây – Nam
Câu 39.Không gian xung quanh nam châm, xung quanh dòng điện tồn tại
A. từ trường.         B. trọng trường.           C. điện trường.              D. điện từ trường.
Câu 40. Xung quanh vật nào sau đây có từ trường?
A. Dây dẫn đang có dòng điện chạy qua.     B. Cuộn dây đồng đang nằm trên kệ.
C. Thanh sắt đặt trên bàn.                       D. Ti vi đang tắt.
Câu 41. Cấu tạo nam châm điện gồm:
A. lõi sắt non và cuộn dây dẫn quấn quanh.
B. thanh nam châm thẳng và cuộn dây dẫn quấn quanh.
C. cuộn dây dẫn và nguồn cung cấp điện.
D. lõi nhựa và cuộn dây dẫn quấn quanh.
Câu 42.Vì sao có thể nói rằng Trái Đất giống như một thanh nam châm khổng lồ?
A. Vì mỗi cực của thanh nam châm tự do luôn hướng về mỗi cực của Trái Đất.
B. Vì Trái Đất hút tất cả các vật về phía nó.
C. Vì Trái Đất hút các vật bằng sắt về phía nó.
D. Vì Trái Đất hút các thanh nam châm về phía nó.
Câu 43. Lõi của nam châm điện không làm bằng thép mà lại làm bằng sắt non là vì:
A. dùng lõi thép thì sau khi nhiễm từ sẽ biến thành một nam châm vĩnh cửu.
B. lõi thép nhiễm từ yếu hơn lõi sắt non.
C. dùng lõi thép thì không thể làm thay đổi cường độ lực từ của nam châm điện.
D. dùng lõi thép thì lực từ bị giảm đi so với khi chưa có lõi.
 Câu 44.Các dòng bức xạ phát ra từ Mặt Trời (như các êlectron, proton,…) chiếu xuống Trái Đất bị lệch về phía hai địa cực là do
A. chịu tác dụng của từ trường Trái Đất.            B. tác dụng của lực hấp dẫn.
C. chịu tác dụng lực cản của không khí.             D. hướng chiếu sáng của Mặt Trời.
TỰ LUẬN
BAI 22. Câu 1 . Quan sát Hình 22.1 TRANG 105, em hãy cho biết:
a) Cơ thể người lấy những chất gì từ môi trường và thải những chất gì ra khỏi cơ thể?
b) Các chất được lấy từ môi trường được sử dụng để làm gì?
c) Trao đổi chất ở sinh vật gồm những quá trình nào?
d) Thế nào là trao đổi chất?
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BAI 23 Câu 2.Khái niệm quang hợp ? phương trình quang hợp

             Câu 3. Vận dụng: Tại sao khi trời nắng, đứng dưới bóng cây thường có cảm giác dễ chịu hơn khi sử dụng ô để che?

[bookmark: _Hlk130477758]BAI 23 . Câu 4.Vì sao trong bể kính nuôi cá cảnh, người ta thường cho vào các loại cây thuỷ sinh (ví dụ: rong đuôi chó)?
BAI 23 . Câu 5.Vì sao trong nông nghiệp, để tăng năng suất, người ta thường dùng đèn để chiếu sáng vào ban đêm ở một số loại cây trồng?

BAI 25. 
Câu 6.Khái niệm hô hấp tế bào ? phương trình hô hấp tế bào

Câu 7.Vận dụng. Em hãy cho biết cơ sở khoa học của việc bảo quản lương thực, thực phẩm ở nồng độ carbon dioxide cao và nồng độ oxygen thấp.
BAI 26. Câu 8. Vẽ sơ đồ mô tả đường đi của khí qua khí khổng ở lá cây trong quá trình quang hợp và quá trình hô hấp ?

Bài 30. Câu 9.  Nếu là một tuyên truyền viên, em sẽ tuyên truyền những nội dung gì về giáo dục vệ sinh ăn uống ở địa phương em ?                                               
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